	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Họ và tên: …………………………….

Lớp:  4…
	      Thứ …….. ngày ….. tháng 12 năm 2018
KIỂM TRA HỌC KÌ I

 Năm học: 2018 - 2019 
MÔN: TOÁN - LỚP 4 

Thời gian: 40 phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

I. Khoanh tròn vào trước chữ cái đặt trước kết quả đúng. (4 diểm)
Câu 1 (0,5 điểm) Số 900 505 đọc là:

A. Chín trăm nghìn năm trăm không chục năm đơn vị .
B. Chín trăm triệu không nghìn năm trăm linh năm .
C. Chín trăm nghìn năm trăm linh năm.
D. Chín mươi nghìn năm trăm linh năm.
Câu 2 (0,5 điểm) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:
	A. 252525
	B. 22555
	C. 555222
	D. 186740


Câu 3 (0,5 điểm) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số:
	A. 2 chữ số
	B. 3 chữ số
	C. 4 chữ số
	D. 5 chữ số


Câu 4 (0,5 điểm) Minh chạy 50m trong 10 giây. Hỏi nếu cứ chạy như vậy thì Minh vượt qua quãng đường 400m trong bao lâu?
	 A. 1phút 20 giây 
	  B. 8 giây
	  C. 50 giây
	  D. 40 giây  


Câu 5 (0,5 điểm) Trung bình cộng của 25, 27, 29, 31 là:
	A. 280
	B. 82
	C. 28
	D. 18


Câu 6 (0,5 điểm) Hình bên có bao nhiêu góc nhọn? Bao nhiêu góc tù?
	A. 8 góc nhọn, 0 góc tù   
	B. 9 góc nhọn, 1 góc tù

	C. 8 góc nhọn, 2 góc tù
	D. 9 góc nhọn, 2 góc tù


Câu 7 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ trống 84 m2 7 dm2 = ................ dm2 ?     
	A. 8470 
	B. 8407
	C. 847
	D. 87


II. Dựa và biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau (1 điểm)
SỐ GIỜ CÓ MƯA TRONG 1 TUẦN
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a. Ngày nào có mưa ít nhất?  ............................................................................
b. Trong 1 tuần trung bình mưa trong bao nhiêu giờ? .........................................
B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm)  Đặt tính rồi tính.
a) 19 125 + 359 688            b) 281 218   -  19 847            c) 354 x 408
      d) 16 530 : 54
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………….
Câu 2 (2,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 12m.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó.
b. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m, giảm chiều dài đi 2 m thì chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu mét?
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........................................................................
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Câu 3 (1 điểm) Loan có số táo ít hơn 10 quả. Biết rằng nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn thì dư 3 quả, nếu lấy số táo đó chia đều cho 2 bạn thì vừa hết.  
a.Vậy Loan có ............... quả táo. 

b. Để số táo của Loan là nhỏ nhất và chia đều cho 5 hoặc cho 2 bạn thì vừa hết thì Loan phải có thêm bao nhiêu .............. quả táo.
(Giờ)
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